
BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ: 02 VB ( 01 Nghị quyết; 01 Quyết định) 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, kí hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/  

Trích yếu nội dung của văn bản 

 

 

Thời điểm có  

hiệu lực 
Nội dung văn bản 

1.  Nghị quyết 
30/2013/NQ-HĐND 

Ngày 06/12/2013 

Về xây dựng khu vực phòng thủ thành 

phố Hà Nội đến năm 2020 và những 

năm tiếp theo 

16/12/2013 

Bộ Tư lệnh 30_2013_NQ-HDND_

220032.doc
 

2.  Quyết định 
10/2011/QĐ-UBND 

Ngày 02/3/2011 

Về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện 

Luật Dân quân tự vệ giữa các cấp 

ngân sách và một số chế độ, chính 

sách đối với lực lượng dân quân tự vệ 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

22/3/2011 

Tài chính - Bộ tư 

lệnh thủ đô 

 

 

 

 

 

10_2011_QD-UBND_

119668.doc
 

LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 29 Văn bản (9 Nghị quyết; 20 Quyết định) 

 

1.  Nghị quyết 
18/2015/NQ-HĐND 

Ngày 02/12/2015 

Quy định về chế độ, chính sách đối 

với Đội công tác xã hội tình nguyện 

tại xã, phường, thị trấn; cán bộ kiêm 

nhiệm công tác phòng, chống AIDS và 

phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 

cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ 

B93 của thành phố Hà Nội. 

12/12/2015 

Lao động Thương 

binh và Xã hội – 

Nội vụ 

18_2015_NQ-HDND_

297926.doc
 

2.  Nghị quyết 
15/2019/NQ-HĐND 

Ngày 04/12/2019 

Quy định chính sách hỗ trợ đối với 

người cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng và chính sách hỗ 

01/01/2020 

Lao động Thương 

binh và Xã hội  
15_2019_NQ-HDND_

433576.doc
 



trợ, chế độ đóng góp đối với người cai 

nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện 

ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội 

theo quy định tại Thông tư 

124/2018/TT-BTC 

3.  Nghị Quyết 
09/2021/NQ-HĐND 

Ngày 23/09/2021 

Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội 

và đối tượng bảo trợ xã hội của thành 

phố Hà Nội 

03/10/2021 

Sở Lao động 

Thương binh và Xã 

hội 

09_2021_NQ-HDND_

490649.doc
 

4.  Nghị quyết 
17/2021/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2021 

Quy định một số chính sách đặc thù 

thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền 

vững của Thành phố Hà Nội giai đoạn 

2022-2025 

 

01/01/2022 

Lao động thương 

binh và xã hội 

 

17_2021_NQ-HDND_

498986.doc
 

5.  Nghị quyết 
24/2022/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2022 

Quy định một số chính sách đặc thù 

hỗ trợ người có công với cách mạng 

và thân nhân người có công với cách 

mạng của thành phố Hà Nội 

01/01/2023 

Tài chính – Lao 

động Thương binh 

và Xã hội 

 

24_2022_NQ-HDND_

547524.doc
 

6.  Nghị quyết 
25/2022/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2022 

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí 

hoạt động hằng năm của Đại diện các 

Ban liên lạc tù chính trị thành phố Hà 

Nội và nội dung, mức tặng quà của 

Thành phố tới các đối tượng nhân dịp 

Tết Nguyên đán; kỷ niệm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ 27/7; ngày Quốc 

khánh 02/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và 

Tết Trung thu 

18/12/2022 

Tài chính – Lao 

động Thương binh 

và Xã hội 

 
25_2022_NQ-HDND_

547114.doc
 



7.  Nghị quyết 
12/2023/NQ-HĐND 

Ngày 06/12/2023 

Quy định giá dịch vụ đào tạo đối với 

30 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

16/12/2023 

Lao động Thương 

binh và Xã hội – 

Tài chính 

12_2023_NQ-HDND_

592033.doc
 

8.  Nghị quyết 
14/2023/NQ-HĐND 

Ngày 06/12/2023 

Quy định về việc hỗ trợ xây dựng, sửa 

chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội 

16/12/2023 

Lao động Thương 

binh và Xã hội 
14_2023_NQ-HDND_

592035 (1).doc
 

9.  Nghị quyết 
23/2013/NQ-HĐND 

Ngày 04/12/2013 

V/v thông qua Quy hoạch phát triển 

mạng lưới trường cao đẳng nghề, 

trường trung cấp nghề và trung tâm 

dạy nghề thành phố Hà Nội đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030. 

24/12/2013 

Giáo dục – Đào tạo 

 

23_2013_NQ-HDND_

221465.doc
 

10.  Quyết định 
29/2010/QĐ-UBND 

Ngày 28/06/2010 

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng 

và khai thác quỹ đất (dành cho việc an 

táng một số đối tượng theo yêu cầu 

của thành phố) thuộc dự án đầu tư xây 

dựng, mở rộng Công viên nghĩa trang 

Vĩnh Hằng tại huyện Ba Vì, thành phố 

Hà Nội. 

08/7/2010 

Sở Lao động 

Thương binh và Xã 

hội 

 

29_2010_QD-UBND_

108095.doc
 

11.  Quyết định 
33/2011/QD-UBND 

Ngày 02/11/2011 

Về việc quy định thời gian quản lý 

sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm 

hoặc quản lý sau cai nghiện ma túy tại 

nơi cư trú đối với người chấp hành 

xong thời gian cai nghiện ma túy bắt 

buộc. 

12/11/2011 

Lao động Thương 

binh và Xã hội – 

Tài chính 

33_2011_QD-UBND_

131917.doc
 

12.  Quyết định 
11/2014/QĐ-UBND 

Ngày 18/02/2014 

Về việc quy định chế độ phụ cấp đặc 

thù đối với cán bộ, viên chức làm việc 

tại Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã 

hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại các 

28/02/2014 

Lao động thương 

binh và xã hội – 

Nội vụ - Tài chính 

11_2014_QD-UBND_

221825.doc
 



Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm 

nuôi dưỡng và điều dưỡng người có 

công; cán bộ, viên chức làm việc tại 

một số đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố 

Hà Nội. 

13.  Quyết định 
04/2016/QĐ-UBND 

Ngày 15/02/2016 

Về việc quy định về mạng lưới tổ 

chức Đội công tác xã hội tình nguyện; 

chế độ, chính sách đối với Đội công 

tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, 

thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác 

phòng, chống AIDS và phòng, chống 

tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã 

và hoạt động Câu lạc bộ B93 của 

thành phố Hà Nội. 

24/02/2016 

Lao động Thương 

binh và Xã hội 
04_2016_QD-UBND_

303670.doc
 

14.  Quyết định 
23/2016/QĐ-UBND 

Ngày 28/07/2016 

Về chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối 

với đối tượng là nạn nhân bị nhiễm 

chất độc da cam/dioxin được nuôi 

dưỡng, chăm sóc tại trung tâm trực 

thuộc Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội Hà Nội 

07/08/2016 

Sở: Lao động 

Thương binh và Xã 

hội - Tài chính 

23_2016_QD-UBND_

318403.doc
 

15.  Quyết định 
31/2016/QĐ-UBND 

Ngày 06/09/2016 

Quy chế Quản lý hoạt động nhà tang 

lễ, cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

16/09/2016 

Sở Lao động 

Thương binh và Xã 

hội 

31_2016_QD-UBND_

321685.doc
 

16.  Quyết định 
24/2017/QĐ-UBND 

Ngày 13/7/2017 

Về việc hỗ trợ đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm cho người lao động bị 

thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

23/07/2017 

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 

24_2017_QD-UBND_

355339.doc
 



17.  Quyết định 
30/2017/QĐ-UBND 

Ngày 11/9/2017 

Ban hành quy định quản lý, sử dụng 

nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

21/9/2017 

Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 

30_2017_QD-UBND_

361315.doc
 

18.  Quyết định 
09/2019/QĐ-UBND 

Ngày 13/05/2019 

Về việc bãi bỏ quyết định 

số 34/2015/QĐ-

UBND ngày 16/11/2015 của UBND 

thành phố cho phép áp dụng chế độ 

phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại 

nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 

04/7/2011 của Chính phủ đối với các 

đơn vị trực thuộc sở lao động thương 

binh và xã hội có chức năng, nhiệm vụ 

chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm 

thần. 

23/05/2019 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội  
09_2019_QD-UBND_

415048.doc
 

19.  Quyết định 

10/2019/QĐ-UBND 

Ngày 13/05/2019 

 

Về việc bãi bỏ quyết định 

số 42/2009/QĐ-UBND ngày 

15/01/2009 của UBND thành phố về 

mức thu học phí và các khoản thu 

khác đối với học sinh nghèo, cận 

nghèo thành phố Hà Nội 

23/05/2019 

Lao động Thương 

binh và Xã hội 
10_2019_QD-UBND_

414336.doc
 

20.  Quyết định 
22/2019/QĐ-UBND 

Ngày 23/10/2019 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp 

hoạt động giữa các cơ quan quản lý 

nhà nước trong tuyển dụng và quản lý 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội 

03/11/2019 

Lao động Thương 

binh và Xã hội 
22_2019_QD-UBND_

426944.doc
 

21.  Quyết định 

13/2021/QĐ-UBND 

Ngày 05/09/2021 

 

Về việc quy định chuẩn nghèo đa 

chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 

2022-2025 

 

16/09/2021 

Sở Lao động 

Thương binh và Xã 

13_2021_QD-UBND_

487321.doc
 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-56-2011-nd-cp-che-do-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-126149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-42-2009-qd-ubnd-muc-thu-hoc-phi-va-cac-khoan-thu-khac-doi-voi-hoc-sinh-ngheo-can-ngheo-thanh-pho-ha-noi-84355.aspx


hội 

 

22.  Quyết định 
26/2021/QĐ-UBND 

Ngày 13/12/2021 

Về việc Bãi bỏ các quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội 

24/12/2021 

Lao động Thương 

binh và Xã hội 
26_2021_QD-UBND_

498229.doc
 

23.  Quyết định 
14/2022/QĐ-UBND 

Ngày 24/03/2022 

Về việc ban hành Bộ định mức kinh 

tế-kỹ thuật về đào tạo các nghề trình 

độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng áp 

dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 

(Đợt 01) 

05/04/2022 

Lao động Thương 

binh và Xã hội  
14_2022_QD-UBND_

508171.doc
 

24.  Quyết định 
40/2022/QĐ-UBND 

Ngày 11/11/2022 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

của thành phố Hà Nội 

22/11/2022 

Lao động  - 

Thương binh và Xã 

hội 

 

40_2022_QD-UBND_

538990.doc
 

25.  Quyết định  

 

04/2023/QĐ-UBND 

Ngày 09/03/2023 

Ban hành Bộ định mức kinh tế - kỹ 

thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ 

cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà 

Nội (Đợt 02) 

19/3/2023 

Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

04_2023_QD-UBND_

559130.doc
 

26.  Quyết định  
19/2023/QĐ-UBND 

Ngày 07/09/2023 

Về việc ban hành Quy chế quản lý 

công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

17/09/2023 

Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

19_2023_QD-UBND_

578792.doc
 

27.  Quyết định  

25/2023/QĐ-UBND 

Ngày 31/10/2023 

 

Về việc ban hành Bộ định mức kinh tế 

- kỹ thuật về đào tạo của 10 nghề trình 

độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp trên địa bàn thành 

09/11/2023 

Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

25_2023_QD-UBND_

592347.doc
 



phố Hà Nội (Đợt 03) 

28.  Quyết định  

26/2023/QĐ UBND 

Ngày 06/11/2023 

 

Ban hành Quy chế phân cấp, quản lý 

sử dụng kinh phí thực hiện chế độ ưu 

đãi người có công với cách mạng do 

ngành Lao động Thương binh và Xã 

hội quản lý trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

16/11/2023 

Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

26_2023_QD-UBND_

586299.doc
 

29.  Quyết định  

28/2023/QĐ-UBND 

Ngày 27/11/2023 

 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 

48/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội về việc ban hành quy định chế độ 

hỗ trợ đối với người áp dụng biện 

pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại 

nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ 

đối với người áp dụng biện pháp quản 

lý sau cai ma túy tại các trung tâm 

quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc 

thành phố Hà Nội 

07/12/2023 

Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

28_2023_QD-UBND_

590472.doc
 

QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC: 10 Văn bản ( 2 Nghị quyết; 8 Quyết định) 

 

1.  Nghị quyết 
25/2012/NQ-HĐND 

Ngày 07/12/2012 

Về Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà 

Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

17/12/2012 

 NQ 25.2012.doc

 

2.  Nghị quyết 
06/2013/NQ-HĐND 

Ngày 12/07/2013 

Quy định về tỷ lệ diện tích đất ở, nhà 

ở để phát triển nhà ở xã hội trong các 

dự án phát triển nhà ở thương mại, 

khu đô thị mới trên địa bàn thành phố 

Hà Nội (Theo quy định tại khoản 4, 

khoản 5 Điều 16 Luật Thủ đô). 

22/7/2013 

Quy hoạch và Kiến 

trúc 
06_2013_NQ-HDND_

204731.doc
 



3.  Quyết định 
32/2011/QĐ-UBND 

Ngày 18/10/2011 

Về việc ban hành Quy định về sử 

dụng Bản đồ hiện trạng phục vụ giới 

thiệu hướng tuyến và xác định vị trí 

đối với các công trình điện trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

28/10/2011 

Quy hoạch- Kiến 

trúc 
32_2011_QD-UBND_

130780.doc
 

4.  Quyết định 
49/2012/QĐ-UBND 

Ngày 26/12/2012 

Về việc ban hành Định mức kinh phí 

lập quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

05/01/2013 

Quy hoạch – Kiến 

trúc –Tài chính-

Nông nghiệp 

49_2012_QD-UBND_

162810.doc
 

5.  Quyết định 
70/2014/QĐ-UBND 

Ngày 12/09/2014 

Về việc ban hành Quy chế quản lý 

quy hoạch, kiến trúc chung thành phố 

Hà Nội 

22/9/2014 

Quy hoạch- Kiến 

trúc 
70_2014_QD-UBND_

250355.doc
 

6.  Quyết định 
24/2015/QĐ-UBND 

Ngày 13/8/2015 

Về việc ban hành Quy chế quản lý 

quy hoạch, kiến trúc Khu phố cũ Hà 

Nội. 

23/8/2015 

Quy hoạch- Kiến 

trúc 
24_2015_QD-UBND_

290781.doc
 

7.  Quyết định 
11/2016/QĐ-UBND 

Ngày 04/4/2016 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc 

công trình cao tầng trong khu vực nội 

đô lịch sử thành phố Hà Nội 

14/4/2016 

Quy hoạch- Kiến 

trúc 
11_2016_QD-UBND_

308092.doc
 

8.  Quyết định 
51/2016/QĐ-UBND 

Ngày 13/12/2016 

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội. 

23/12/2016 

Quy hoạch- Kiến 

trúc - Nội vụ 
51_2016_QD-UBND_

334551 (2).doc
 

9.  Quyết định 
06/2022/QĐ-UBND 

Ngày 11/01/2022 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 51/2016/QĐ-

UBND ngày 13/12/2016 của UBND 

Thành phố quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở 

Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà 

Nội 

22/01/2022 

Sở Quy hoạch- 

Kiến trúc 

 
06_2022_QD-UBND_

500941.doc
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10.  Quyết định  
38/2023/QĐ-UBND 

Ngày 29/12/2023 

Ban hành Quy định một số nội dung 

về quản lý quy hoạch đô thị, quy 

hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa 

bàn thành phố Hà Nội  

29/12/2023 

Quy hoạch – Kiến 

trúc 
38_2023_QD-UBND_

596489.doc
 

Y TẾ : 8 Văn bản ( 5 Nghị quyết; 3 Quyết định) 

 

1.  Nghị quyết 
06/2012/NQ-HĐND 

Ngày 05/4/2012 

Về việc thông qua Quy hoạch phát 

triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội 

đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030. 

15/4/2012 

Y tế 
06_2012_NQ-HDND_

142254.doc
 

2.  Nghị quyết 
15/2016/NQ-HĐND 

Ngày 06/12/2016 

Về một số giải pháp tăng cường công 

tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 

2016-2020 

01/01/2017 

Y tế 15_2016_NQ-HDND_

334926.doc
 

3.  Nghị quyết 
14/2017/NQ-HĐND 

Ngày 05/12/2017 

Về việc Ban hành quy định một số 

dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

Methadone và chính sách hỗ trợ của 

Nhà nước đối với đối tượng chính 

sách được hưởng theo quy định tại các 

cơ sở điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế của 

Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. 

01/01/2018 

Y tế -Tài chính 
14_2017_NQ-HDND_

377513.doc
 

 

4.  Nghị quyết 
14/2019/NQ-HĐND 

Ngày 04/12/2019 

quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

thuộc thành phố Hà Nội 

01/01/2020 

Y tế 

14_2019_NQ-HDND_

433764.doc
 



5.  Nghị quyết 
19/2022/NQ-HĐND 

Ngày 12/09/2022 

Về việc quy định mức hỗ trợ, động 

viên đối với công chức, viên chức, lao 

động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ 

quan, đơn vị công lập trực thuộc thành 

phố Hà Nội 

22/09/2022 

Nội vụ 

 
19_2022_NQ-HDND_

529666.doc
 

6.  Quyết định 
45/2017/QĐ-UBND 

Ngày  21/12/2017 

Về ban hành giá dịch vụ vận chuyển 

cấp cứu ngoài bệnh viện tại Trung tâm 

cấp cứu 115 Hà Nội 

01/01/2018 

Y tế - Tài chính - 

LĐTBXH 
45_2017_QD-UBND_

371259.doc
 

7.  Quyết định 
28/2022/QĐ-UBND 

Ngày 24/06/2022 

Về việc ban hành Quy định phân 

công, phân cấp quản lý về An toàn 

thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

 

Y tế - Công 

Thương – Nông 

nghiệp 

04/07/2022 

28_2022_QD-UBND_

520426.doc
 

8.  Quyết định 

 

29/2022/QĐ-UBND 

Ngày 24/06/2022 

 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế thành phố Hà Nội 

Y tế 

05/07/2022 
29_2022_QD-UBND_

520430.doc
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